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trên địa bàn huyện Bắc Yên 

  

 

Để chủ động và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thực hiện sản xuất vụ Đông 

Xuân năm 2023-2024. UBND huyện Bắc Yên xây dựng Kế hoạch sản xuất cây trồng 

vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024 trên địa bàn huyện, với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân mang lại hiệu 

quả kinh tế cao, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao 

chất lượng, giá trị và bền vững, tăng thu nhập cho người sản xuất. 

- Tận dụng diện tích đất, tăng giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích 

đất, thâm canh tăng vụ, sử dụng luân canh cây trồng, trồng xen, trồng gối vụ, tăng diện 

tích vụ Đông xuân góp phần tăng thêm giá trị ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức sản xuất đảm bảo đúng thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật. Chuẩn bị 

đầy đủ các điều kiện sản xuất, nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện 

tích đất canh tác. 

- Tăng cường đầu tư thâm canh, sử dụng giống mới có năng suất cao, chuẩn bị 

đầy đủ các điều kiện sản xuất, đẩy mạnh việc tu sửa mương phai, nạo vét kênh 

mương đảm bảo đủ nước cho sản xuất; kiểm soát việc cung ứng giống, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật kịp thời đảm bảo chất lượng. 

- Huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện tích cực 

tham gia; Tạo thành phong trào sâu rộng, có sức lan toả khí thế mới về trồng cây vụ 

Đông và phát triển rộng diện tích trồng rau xanh; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến 

nhân dân về nhận thức và tầm quan trọng của việc sản xuất cây vụ Đông Xuân. 

II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chỉ tiêu sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân 2023-2024 

Tổng diện tích kế hoạch sản xuất cây vụ Đông Xuân năm 2023- 2024 trên địa 

bàn toàn huyện là 1.018 ha, trong đó: 

- Rau đậu các loại: 238 ha (vụ Đông: 84 ha; vụ xuân:154 ha). 

- Lúa nước vụ xuân: 610 ha; Mía: 170 ha. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 
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2. Nhiệm vụ sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân 2023-2024 

2.1. Rau đậu các loại 

- Diện tích giao: 238 ha (trong đó vụ Đông: 84 ha; vụ xuân:154 ha) tập trung 

chỉ đạo gieo trồng trên diện tích đất nương, đất vườn và đất ruộng 2 vụ lúa, gieo 

trồng ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện với phương châm sản xuất có hiệu quả, 

tăng thu nhập cho người sản xuất. 

- Địa bàn sản xuất: tại 16 xã, thị trấn. 

2.1.1. Đối với rau trồng trên cạn  

a) Cơ cấu giống 

- Vụ Đông Xuân năm 2023- 2024, thực hiện gieo trồng các loại rau ưa có khả 

năng chịu lạnh như họ hoa thập tự (cải bắp, su hào, súp lơ, cải các loại, ...), xà lách, 

rau diếp, rau mùi, hành hoa, hành tây, tỏi tây; khoai tây, cà rốt, cà chua, dưa chuột, 

đậu cô ve, đậu đũa, nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò,…  

b) Thời vụ gieo trồng 

- Các loại họ hoa thập tự: Vụ đông trồng từ tháng 10/2023; Vụ Xuân: trồng 

trước 01/01/2024; Rau cải các loại: Trồng từ tháng 10/2023 và thu hoạch trước 

30/3/2024. 

 - Khoai tây: Vụ Đông trồng từ 05/10/2023, kết thúc trước tháng 12/2023 (vụ 

Đông khuyến khích trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu tận dụng 

nguồn rơm rạ vụ mùa sẵn có); vụ Xuân trồng trước 01/01/2024. 

 - Cà chua: Trồng từ tháng 10/2023, kết thúc trước 01/12/2023. 

 - Dưa chuột: Vụ Đông trồng trước ngày 05/10/2023, Vụ Xuân trồng trước 

ngày 05/02/2024. 

 - Đậu cô ve, đậu đũa và các loại rau khác: Vụ Đông trồng trước ngày 

05/10/2023, vụ Xuân gieo trồng kết thúc trước 15/02/2024.  

 - Rau mùi, hành hoa: Vụ Đông gieo trước ngày 05/11/2023, vụ Xuân gieo 

trồng trước 15/2/2024. 

 - Đối với các loại rau mầm có thể ngâm ủ các tháng trong vụ Đông Xuân. 

2.1.2. Đối với rau trồng dưới nước  

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, sử dụng diện tích ao hồ, khe 

suối để trồng rau cần nước, rau cải xoong.  

Thời vụ: Vụ Đông trồng trước 15/11/2023, Vụ Xuân trồng trước 15/2/2024.  

2.2. Sản xuất lúa nước vụ Xuân 

a) Diện tích giao: 610 ha. 

b) Địa bàn sản xuất: Thị Trấn, Phiêng Ban, Hồng Ngài, Tà Xùa, Song Pe, 

Mường Khoa, Tạ Khoa, Pắc Ngà, Chim Vàn, Hua Nhàn, Làng Chếu, Hang Chú, 

Phiêng Côn, Chiềng Sại. 

c) Cơ cấu giống: 
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 Định hướng chung: Tăng diện tích sử dụng giống lúa năng suất, chất lượng 

cao, giống có khả năng kháng sâu bệnh hại, thích ứng với điều kiện ngoại cảnh bất 

thuận; sử dụng giống có thời gian sinh trưởng trung ngày và ngắn ngày.  

- Các giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao, thích nghi rộng: Nếp 87, Nếp 

86, Nếp 97, ADI 28, ADI 168, BC 15, J01, HDT10, Gia lộc 26, Bắc xuyên 9, giống 

lúa thuần LH12, Đài Thơm 8, Dự hương 8, Gia Lộc 516, TBR279, Kim Cương 

111,.. 

- Giống lúa chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất thuận: Giống 

TBR279 (chống chịu bệnh bạc lá và rầy nâu, rầy lưng trắng), giống có khả năng chịu 

rét khá như Kim Cương 111,... 

- Các giống lúa có thời gian sinh trưởng trung ngày: J01, LH12, Đài thơm 8, 

HDT10, Nếp 87, nếp 97, nếp 86,… 

- Giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày: ADI28, ADI 168, TBR279, 

Dự hương 8,... 

b) Thời vụ gieo cấy lúa  

- Vụ Xuân chính vụ: gieo mạ từ ngày 01/02/2024 và kết thúc gieo cấy trước 

ngày 01/3/2024 (áp dụng đối với những vùng ấm, chủ động nước tưới) 

 - Vụ Xuân muộn: Gieo mạ từ ngày 10/02/2024, cấy xong trước ngày 

31/3/2024. 

c) Một số lưu ý trong sản xuất lúa vụ Xuân  

- Tập trung gieo cấy vào trà xuân muộn làm chủ lực để tránh rét, áp dụng các 

biện pháp gieo mạ nền,... có che phủ ni lông đối với các ngày rét đậm, rét hại; những 

ngày nhiệt độ trung bình ngày đêm dưới 150C dừng gieo, cấy lúa, chủ động áp dụng 

các biện pháp phòng chống rét cho mạ, lúa mới cấy. Trong điều kiện thuận lợi kiên 

quyết chỉ đạo các địa phương gieo, cấy theo đúng lịch thời vụ, cần tránh trường hợp 

gieo quá sớm hoặc quá muộn thời điểm lúa trỗ gặp điều kiện bất lợi làm giảm năng 

suất, chất lượng và nguy cơ sâu bệnh bùng phát thành dịch. 

- Đối với các chân ruộng không chủ động nước tưới: Tùy điều kiện cụ thể 

từng địa phương, cần sớm chủ động chuyển sang cây trồng khác như ngô, đậu tương, 

lạc, rau màu các loại… 

- Giống dự phòng: Chủ động dự phòng giống lúa trong vụ Xuân, bằng các 

giống ngắn ngày như: TBR 279, ADI 28, ADI 168 ...để khắc phục khi gặp thiên tai, 

dịch bệnh làm thiệt hại đến sản xuất. 

2.3. Cây Mía 

- Diện tích giao: 170 ha. 

- Địa bàn sản xuất: xã Hua Nhàn, Chiềng Sại, Phiêng Côn. 

- Cơ cấu giống: Trồng các giống mía mới như ROC22, Quế Hồng, Quế đường 

94 (giống liên hệ với Công ty CP mía đường Sơn La tại huyện Mai Sơn trên cơ sở 

liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm). 

- Thời vụ: Trồng từ đầu tháng 3/2024, kết thúc trồng trong tháng 4/2024. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân năm 2023- 2024 trên địa 

bàn huyện. 

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nhiệp huyện hướng dẫn nhân dân sản 

xuất đảm bảo diện tích giao và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, khung thời vụ; 

thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhằm sớm phát hiện và phòng trừ có hiệu quả các 

loại sâu bệnh hại cây trồng. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh 

giống cây trồng, phân bón, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội nông dân, Hội 

phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền vận động đoàn 

viên, hội viên tham gia thực hiện sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân. 

2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, các biện pháp 

kỹ thuật canh tác tăng năng suất cây trồng cho người dân trong sản xuất vụ Đông 

Xuân 2023-2024; Tăng cường công tác điều tra theo dõi, dự báo tình hình sâu bệnh 

hại cây trồng, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại, các biện pháp phòng 

chống rét, sương muối, bảo vệ cây trồng; phối hợp kiểm tra việc sản xuất, kinh 

doanh giống cây trồng, phân bón, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện. 

3. Chi nhánh Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

Sơn La tại Bắc Yên 

Tăng cường công tác duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo nước 

cho sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024; hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng, thực 

hiện quy chế quản lý các công trình thủy lợi theo phương thức xã hội hóa. 

4. Ủy ban MTTQVN và các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện  

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất cây trồng vụ 

Đông Xuân năm 2023 - 2024 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao, đặc biệt đối với cây trồng 

vụ đông nhằm tăng thêm thu nhập giúp bà con nông dân cải thiện đời sống, sản xuất. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Lập kế hoạch sản xuất, giao chỉ tiêu đến các bản, tuyên truyền, vận động 

nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Đối với những diện tích có kế hoạch sản xuất vụ đông, cần chỉ đạo, hướng 

dẫn chủ động thu hoạch cây trồng vụ thu, vụ mùa để giải phóng đất. Nông dân thu 

hoạch cây trồng vụ thu, vụ mùa đến đâu, tiến hành vệ sinh đồng ruộng (dọn cỏ dại, 

cắt rơm rạ, nhổ bỏ gốc cây) và làm đất ngay đến đó. Tùy từng nhóm cây trồng hướng 

dẫn thời vụ gieo trồng phù hợp với từng vùng sản xuất. 

- Đối với sản xuất rau vụ Đông Xuân: Do đây là thời vụ sản xuất chính, do 

vậy các xã, thị trấn cần khuyến cáo quy mô sản xuất từng loại cây trồng, bố trí rải vụ 

phù hợp để đảm bảo nguồn cung. Khuyến khích nông dân tham gia thực hiện việc 
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liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với một số Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu 

Đồng Giao, chi nhánh Sơn La và Công ty TNHH IC Food Sơn La. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân dân tuân thủ nghiêm ngặt khung thời vụ gieo 

trồng và cơ cấu giống cây trồng. Mỗi xã, thị trấn chỉ đạo lựa chọn 3-4 giống chủ lực, 

3-4 giống bổ sung, tỷ lệ mỗi giống không quá 30% diện tích để tránh rủi ro; cấy tập 

trung, cùng trà theo vùng, khu, xứ đồng để thuận lợi cho việc chăm sóc, bảo vệ, thu 

hoạch cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản...; 

- Chỉ đạo công tác nạo vét kênh mương, làm tốt thủy lợi nội đồng, chủ động 

tưới tiêu. Điều tra theo dõi, phát hiện, dự tính dự báo chính xác tình hình sâu bệnh 

hại trên các loại cây trồng kịp thời hướng dẫn phòng trừ đạt hiệu quả. 

- Chủ động, rà soát diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, không chủ động nước 

để sớm có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. 

 - Chủ động dự phòng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn để gieo, cấy bù 

kịp thời diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Tăng cường ứng dụng và 

chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ nông sản. 

Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu gieo, cấy, thu 

hoạch để đảm bảo thời vụ, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ cây trồng vụ Đông Xuân. 

Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát tình hình sản xuất của cơ sở, thường xuyên theo 

dõi tình hình diễn biến thời tiết như sương muối, băng giá, rét đậm, rét hại,…để kịp 

thời hướng dẫn nông dân các biện pháp ứng phó để hạn chế thấp nhất thiệt hại do 

thiên tai gây ra. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân năm 2023 - 

2024. UBND huyện Bắc Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- UB MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện;       

- Phòng NN&PTNT; 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Chi nhánh Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Phượng 
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